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崑     山     歌 

                                     Côn      Sơn      Ca 

Tác giả : Nguyễn Trãi 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

崑    山    有    泉， 

                             Côn   Sơn   hữu  tuyền 

                       其    聲    冷    冷    然， 

                              Kỳ   thanh  lãnh   lãnh   nhiên, 

吾    以    為    簞    席。 

                              Ngô    dĩ       vi     cầm  huyền. 

岩    中    有    松， 

                           Nham trung    hữu   tùng, 

萬    里    翠    童    童， 

                              Vạn     lý    thuý   đồng  đồng , 

吾    於    是    乎    偃    息    其    中。 

Ngô     ư   thị     hồ     yển     tức     kỳ     trung  

林    中    有    竹， 

                             Lâm  trung  hữu     trúc 

千    畝    印    寒    綠 

                            Thiên  mẫu    ấn     hàn     lục 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B4%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B4%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%81%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%86%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%86%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%82%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B0%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B2%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BF%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%81%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%81%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9E%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AB%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B6%A0


2 

 

 

 

吾    於    是    乎    吟    嘯    其    側。 

                             Ngô     ư       thị     hồ    ngâm  khiếu   kỳ     trắc 

問    君    何    不    歸    去    來， 

                              Vấn  quân    hà     bất     quy     khứ     lai , 

半    生    塵    土    長    膠    梏。 

Bán  sinh    trần   thổ  trường   giao   cốc 

萬    鐘    九    鼎    何    必    然， 

                              Vạn  chung  cửu   đỉnh    hà     tất     nhiên 

飲    水    飯    蔬    隨    分    足。 

Ẩm   thuỷ  phạn    sơ      tỳ     phận    túc 

君    不    見： 董    卓    黃    金    盈    一    塢， 

Quân  bất  kiến : Đổng  Trác hoàng  kim   doanh  nhất     ổ 

元    載    胡    椒    八    百    斛。 

                         Nguyên   Tái      hồ     tiêu    bát    bách   hộc 

又    不    見：伯    夷    與    叔    齊， 

                             Hựu    bất    kiến ：Bá    Di     dữ   Thúc   Tề 

首    陽    餓    死    不    食    粟？ 

                             Thú   Dương ngã     tử     bất     thực   túc 

賢    愚    兩    者    不    相    侔， 

Hiền  ngu  lưỡng  giả    bất   tương   mâu 

亦    各    自    求    其    所    欲。 

Diệc  các     tự     cầu     kỳ      sở      dục 
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人    生    百    歲    內， 

                            Nhân   sinh   bách   tuế    nội 

畢    竟    同    草    木。 

Tất    cánh  đồng  thảo   mộc 

歡    悲    憂    樂    迭    往    來， 

                            Hoan    bi      ưu     lạc     điệt    vãng     lai 

一    榮    一    謝    還    相    續。 

                            Nhất   vinh   nhất     tạ   hoàn   tương  tục 

丘    山    華    屋    亦    偶    然， 

                            Khâu   sơn    hoa     ốc     diệc   ngẫu  nhiên 

死    後    誰    榮    更    誰    辱。 

Tử     hậu   thuỳ   vinh   cánh  thuỳ  nhục 

人    間    箬    有    巢    由    徒， 

                            Nhân  gian  nhược  hữu   Sào    Do     đồ 

勸    渠    聽    我    山    中    曲。 

                         Khuyến   cừ   thính   ngã    sơn   trung  khúc. 

 

 

Dịch :           

Khúc   Ca  Côn  Sơn 

 

Côn  Sơn  có  suối 

Vang  tiếng  rì  rào 

Như  đàn  ai  gẩy 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AB%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8D%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%82%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%86%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A8%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BF%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A6%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AC%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%82%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BA%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8F%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%81%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A6%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BE%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%96%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AE%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B7%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8B%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B8%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%81%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%B2


4 

 

 

 

Nhiều  đá  biết  bao. 

Mưa  rửa  rêu  vách 

Tựa  manh  chiếu  đơn 

Trong  đá  thông  mọc 

Vạn  dậm  xanh  rờn 

Tìm  một  chỗ  nghỉ 

Có  trúc  trong  rừng. 

Xanh  lạnh  ngàn  mẫu 

Ca  hát  tưng  bừng 

Sao  không  trở  về ? 

Nửa  đời  cát  bụi 

Danh  chẳng  thành  hề 

Sao  còn  mê  muội ! 

Chẳng  thấy  Đổng  Tác 

Mi  ổ  phơi  thây 

Nguyên  Tái  giầu  có 

Chết  chẳng  toàn  thây 

Bá  Di ,  Thúc  Tề 

Thủ  Dương  chết  đói 

Hiền,  ngu  hai  bề 

Tự  mình  cởi  trói 

Đời  người  trăm  tuổi 

Cũng  như  cỏ ,  cây 

Vui,  buồn  lẫn  lộn 

Nở , tàn  mà  thôi 

Đó,  đây  lầu  ốc 

Nhục ,  vinh  đâu  ta ?  

Sào,  Do  sống  lại 

Mời  nghe  Côn  ca. 
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Côn Sơn là một ngọn núi ở xã Chí Ngại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương (Bắc Việt), trên núi có động Thanh Hư, dưới có cầu Thấu Ngọc, 

đều là thắng cảnh. Nguyễn Trãi sau khi từ quan về sống nơi nhà của 

ngoại tổ là quan Tư Đồ Trần Nguyên Đán. 
 

 

 

 

 

 


